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I Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1 1 Kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 08/3/2024

2 Cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng từng vụ
của năm 2024 (chuyển đổi 1.300 ha, trong đó 500 ha đất lúa kém hiệu quả)
gắn với nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao hàm lượng khoa
học, công nghệ

Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 4968/KH-UBND ngày 27/11/2023

Giao kế hoạch phát triển sản xuất cánh đồng lớn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
(phát triển mới 02 cánh đồng) Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 12/12/2023

 - Tổ chức điều tra, rà soát diện tích các loại cây ăn quả đặc thù nho và táo
 - Đề xuất mở rộng diện tích, phát triển thành vùng sản xuất tập trung hướng
đến xuất khẩu

- Tháng 1/2024
- Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch

- Báo cáo Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 21/02/2024

3 Cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ
di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa
bàn tỉnh năm 2024

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch 4755/KH-UBND ngày 13/11/2023

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch 4696/KH-UBND ngày 09/11/2023

Các Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường các đợt
trong năm 2024   Năm 2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch 892/KH-UBND ngày 01/3/2024

4 Cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản

Công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng sản xuất tôm giống ứng dụng
công nghệ cao An Hải và vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ
cao Sơn Hải, giai đoạn 2021-2030

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ sơ công bố QH Tổ chức Hội nghị công bố ngày 18/12/2023

Kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng sản xuất tôm giống
ứng dụng công nghệ cao An Hải và vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng
công nghệ cao Sơn Hải, giai đoạn 2021-2030

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Đang triển khai

Kế hoạch chống khai thác bất hợp pháp năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 13/3/2024

Phụ lục 5

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, HĐND TỈNH
VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2024

(Kèm Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

(Kết quả thực hiện đến ngày 31/5/2024)
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5 Cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu
nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy và dự án Khu Resort Vườn San Hô, xã Vĩnh Hải,
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận:
(1) Chấp thuận chủ trương;
(2) Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng

2024 - Thủ tướng
- UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT - Văn bản

- Quyết định Đã có BC số 604/BC-SNNPTNT ngày 18/9/2023

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phục vụ các
dự án phát triển kinh tế xã hội có sử dụng rừng (thuộc thẩm quyền của HĐND
tỉnh ):
(1) Quyết nghị chủ trương;
(2) Quyết định

2024 - HĐND tỉnh
- UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT - Nghị quyết

- Quyết định

Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và đất rừng Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Chỉ thị
Tờ trình số 78/TTr-SNNPTNT
 ngày 25/3/2024 (đang tiếp tục phối hợp rà soát, cập nhật nội dung theo
chỉ đạo của TTg tại các Công điện gần đây) ngày 25/3/2024

Quy định giá cây giống lâm nghiệp Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 06/5/2024

6 Cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai

Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn về cấp giấy phép đối với các hoạt
động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Đang triển khai

Quyết định hướng dẫn cụ thể việc lập, phân bổ chấp hành dự toán kinh phí duy
tu bảo dưỡng đê điều, xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Đang triển khai

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm về thủy lợi,
đê điều và nạo vét cát, sỏi lòng sông, đập dâng, hồ chứa liên quan đến công
trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Đang triển khai

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về
bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Đang triển khai

Quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận năm 2024 Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định Quyết định số 97/2023/ QĐ-UBND ngày 31/12/2023

7 Xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 257/KHUBND ngày 17/01/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch Số: 706 /KH-UBND, ngày 21/02/2024

Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 17/01/2024

Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm
2024 (nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới )

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 950/KH-UBND ngày 5/3/2024

Quyết định Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một số
nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-
2025

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định

Văn bản số 1059/HD-UBND ngày 12/3/2024 Hướng dẫn thực hiện
Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của HĐND tỉnh
Quy định định mức hỗ trợ từ NSNN để thực hiện một số nội dung xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Phát triển HTX nông nghiệp năm 2024 (theo Nghị quyết số 106/NQCP) Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Kế hoạch số 903/KH-UBND ngày 01/3/2024

8 Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản
trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch Quyết định số 377/QĐUBND ngày 04/4/2024

9 13 Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Công thương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn
đến năm 2030 Tháng 02/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Kế hoạch Kế hoạch số 1360/KH-UBND ngày 28/3/2024.
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10 14 Lập Quy hoạch phân khu Khu vực điện khí LNG, Kho xăng dầu và khu vực
Mũi Sừng Trâu Tháng 4/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Tờ trình

CV 1772/VPUB-KTTH ngày 04/5/2024 đồng ý gia hạn đến tháng
5/2024. Đã hoàn thiện HS trình Sở Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số
1173/TTr-SCT ngày 31/5/2024

11 15
Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư thứ
cấp trong các KCN, CCN. Tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, dự án vi
phạm quy định của pháp luật, tham mưu báo cáo xử lý kịp thời.

Năm 2024 UBND tỉnh BQL khu công nghiệp; Sở Công
thương Báo cáo

 Tham mưu UBND tỉnh về việc điều chỉnh Giấy CNĐKĐT Dự án hạ
tầng KCN Du Long
- Làm việc với các chủ đầu tư để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực
hiện

12 16 Thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN, CCN Năm 2024 UBND tỉnh BQL khu công nghiệp; Sở Công
thương Báo cáo

Hoàn thành việc xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch
XTĐT năm 2024;
- Phối hợp vớiTrung tâm Xúc tiến
đầu tư, Thương mại và Du lịch cung cấp hồ sơ tài liệu đến các tổ chức
nước ngoài (Ấn Độ; Indonessia,…).

13 18 Nghị quyết điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm Tháng 1/2024 HĐND tỉnh Sở Xây dựng Tờ trình,

Nghị quyết  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 22/01/2024

14 19 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phan
Rang - Tháp Chàm Tháng 3/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Quyết định Quyết định số 108/QĐUBND ngày 21/02/2024

15 20 Đề án Phát triển kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm
2030 Tháng 3/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Quyết định Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/02/2024

16 28 Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm
2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 07/3/2024.

17 29 Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch Công văn số 700/SVHTTDL-QLTTDL ngày 08/4/2024--> đang xyk
TT.TU

18 30 Kế hoạch tổ chức Ngày quốc tế Yoga năm 2024 tại Ninh Thuận Tháng 6/2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch

Tờ trình số 22/TTr-SVHTTDL ngày 30/01/2024; Kế hoạch số 69/KH-
SVHTTDL ngày 16/5/2024 (tại Công văn số 608/UBND-VXNV ngày
15/02/2024, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL phối hợp với Tổng Lãnh sự
quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức chương
trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 năm 2024)

19 44 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm các huyện, thành phố năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định 07/07 huyện, tp đã phê duyệt
20 48 Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Báo cáo số 906/BC-STNMT ngày 04/3/2024
21 50 Triển khai thực hiện Kế hoạch đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính trên địa b Quý I/2023 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Kế hoạch số 1456/ KH-UBND ngày 04/4/2024
22 52 Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai năm 2024Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 07/3/2024

23 57
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 về Chiến lược
địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 2030, tầm nhìn đến 2045
trên địa bàn tỉnh

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Quyết định Số: 191/QĐ-UBND ngày 22/02/2024

24 61 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên
địa bàn tỉnh Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

Quyết định 212/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh Về việc
đính chính nội dung Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 25/3/2024
của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm không được
san lấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25 62 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu Tháng 5/2024 HĐND, UBND
tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Tờ trình; Nghị

quyết
đã trình UBND số 2137/TTr-STNMT ngày 14/05/2024--> trình kỳ họp
giữa năm



26 70

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả
các mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày
25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên
khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Năm 2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Báo cáo số 649/BC-STNMT ngày 05/02/2024

27 71 Triển khai lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

Năm 2024 - 2025 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/05/2024

28 77
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân
sách Nhà nước năm 2024

Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12/01/2024

29 78 Tổ chức hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2024 Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội nghị Đã tổ chức ngày 25/01/2024

30 79
Báo cáo phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo; Kế hoạch Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 09/6/2024

31 80 Quyết định ban hành Đề án chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp
tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2028 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định

Kế hoạch số 1132/KH-UBND ngày 15/3/2024 Triển khai thực hiện
Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-
2028

32 84 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2024 trên địa
bàn tỉnh Tháng 01/2024 UBND tỉnh Cục thuế Chỉ thị Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 06/01/2024

33 94
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công của
tỉnh Ninh Thuận

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định Quyết định số 05/2024/QĐUBND ngày 16/02/2024

34 97 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2024

Quý
I/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định Quyết định số 205/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

35 98 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2024

Quý
I/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Báo cáo Báo cáo số 56/BC - UBND ngày 29/02/2024

36 102
Quyết định của UBND tỉnh hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế
độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2024-2026 (sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành )

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Quyết định số 51 /QĐ-UBND, ngày 22/01/2024

37 104 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp
6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Quyết định số 228/QĐ-UBND, ngày 10/4/2024

38 105
Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Phương án tổ chức các kỳ
thi xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp
THCS, THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024

39 106
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 24/5/2024

40 107

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong
tình hình mới.

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Tờ trình số 500/TTr-SKHCN ngày 27/3/2024.

41 110

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 20/12/2023 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày
25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất
lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 24/01/2024



42 112 Kế hoạch kiện toàn hoạt động của mạng lưới y tế thôn trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận. Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch số 2013/KH-UBND ngày 10/5/2024

43 114 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh ban hành. Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Quyết định  Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2024

44 115

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số
99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề
về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng,
chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế
dự phòng.

Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 18/01/2024

45 116 Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm
2024. Tháng 02/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch 980/KH-UBND ngày 07/3/2024

46 117 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024. Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch Số: 771 /KH-BCĐ, ngày 23 tháng 02 năm 2024

47 118 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Kế hoạch Kế hoạch số 1556/KH-BCĐ ngày 10/4/2024

48 121 Kế hoạch hỗ trợ trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 05/02/2024

49 122 Kế hoạch định mức kinh tế kỹ thuật các ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp
dưới 03 tháng Năm 2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 05/03/2024

50 123 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh
Ninh Thuận năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch Số: 827 /KH-UBND  ngày 26 tháng 02 năm 2024

51 124 Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo
lực trên cơ sở giới năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch Số: 824/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024

52 126 Kế hoạch Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch  Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh

53 127 Kế hoạch đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội Kế hoạch Kế hoạch 1175/KH-UBND ngày 18/3/2024

54 129 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch
Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi
nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2024

55 130 Quyết định, Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói dịp Tết
Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Quyết định Quyết định số 142/QĐ-UBND và Kế hoạch số 532/KH-UBND

56 131 Chương trình Thăm tặng quà mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Chương trình Thông báo số 10/TB-UBND ngày 08/01/2024

57 132 Kế hoạch đẩy mạnh công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt
động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 05/02/2024

58 133 Quyết định giao chỉ tiêu giảm nghèo 2024 cho các huyện, thành phố Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội Quyết định Quyết định 89/QĐ-UBNDngày 22/01/2024

59 134 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; ma túy, hỗ trợ nạn nhân
buôn bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Kế hoạch 1320/KH-UBND ngày 26/3/2024



60 135 Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống người cao
tuổi Việt Nam (06/6) năm 2024 Tháng 4/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch

Tờ trình số 1329/TTr-SLĐTBXH ngày 29/4/2024
* Chương trình số 2066/CTr-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tổ chức thăm, tặng quà cho người cao
tuổi nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt
Nam (06/6/1941 – 06/6/2024).

61 136 Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân tháng hành động về trẻ em năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội Kế hoạch Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

62 138 Quyết định phân cấp giải quyết trợ cấp mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp
theo các QĐ của TTCP Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Quyết định chưa trình

63 143

Hội nghị biểu dương, tôn vinh, vinh danh đối với các điển hình tiên tiến (Già
làng, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh,
sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác )
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Kế hoạch Kế hoạch 1390/KH-UBND ngày 29/3/2024

64 144 Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay
thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc tộc thiểu số Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Quyết định Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16/01/2024

65 145 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Kế hoạch Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 13/3/2024

66 146

Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách
đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Văn bản Công văn số 554/UBND-VXNV ngày 05/02/2024

67 147
Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,
năm 2024

Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Kế hoạch Kế hoạch Số: 825 /KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024

68 148 Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Kế hoạch Kế hoạch Số:828 /KH - UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024

69 149

Triển khai Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước
trung hạn và hàng năm thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi.

Quý II/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Văn bản Văn bản 1167/UBND-VXNV ngày 18/3/2024

70 155 Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên các ấn phẩm của cơ
quan báo chí năm 2024 Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch KH 185/KH-UBND ngày 12/01/2024

71 156 Kế hoạch Thông tin Đối ngoại năm 2024 Tháng 02/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 04/3/2024

72 157 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch

Ngày 01/3/2024, Sở đã ban hành Công văn số 517/STTTTTTBCXB về
việc lấy kiến góp dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đang tổng hợp các
ý kiến góp gửi về và trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2024.

73 158 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch số 1446/KH-BĐHCĐS ngày 04/4/2024

74 161 Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh năm 2024. Quý II/2024 UBND tỉnh Sở TTTT; Sở GDĐT; Tỉnh đoàn Kế hoạch phối hợp KH số 1158/KHPH-STTTT-SGDĐT-TĐ, ngày 08/5/2024

75 165 Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên
Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương năm 2023 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Kế hoạch;

Văn bản
4991/ĐA-UBND ngày 28/11/2023; 107/UBND-KTTH ngày
10/01/2024



76 166 Chỉ thị phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024 Tháng 1/2024 Chủ tịch UBND
tỉnh Sở Nội vụ Chỉ thị Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày 24/01/2024

77 167 Báo cáo kết quả tự chấm điểm Chỉ số PAR INDEX 2023 của tỉnh Ninh Thuận Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Báo cáo Báo cáo số 20/BC-UBND  ngày 24/01/2024

78 168 Phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp, biên chế Hội, số lượng CBCC, người
hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024 Tháng 1/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Quyết định Quyết định số 02/NQ-HĐND ngày 22/01/2024

79 169 Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2023 Tháng 2/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Hội nghị 1079/UBND-VXNV ngày 12/3/2024 Xin ý kiến Ban TĐKT Trung
ương (thời gian hoàn thành 22/3/2024)

80 170
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 (trong
đó bao gồm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới )

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Quyết định Quyết dịnh số 136/QĐ-UBND ngày 01/02/2024

81 171 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Kế hoạch Kế hoạch 912/KH-UBND ngày 01/3/2024

82 172 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Kế hoạch Kế hoạch 929/KH-UBND ngày 04/3/2024

83 173
Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh Quyết định số 1101/QĐ-
TU ngày 09/11/2022 về việc giao biên chế chính quyền, địa phương giai đoạn
2022-2026

Quý I/2024 Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Sở Nội vụ

Văn bản của Ban
Cán sự Đảng
UBND tỉnh

Đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh gửi Ban Tố chức phối hợp
đề xuất điều chỉnh kế hoạch tinh giảm, giao biên chế khối chính quyền
địa phương giai đoạn 2022-2026 tại Công văn số 342-CV/BCSĐ ngày
09/4/2024

84 177 Kế hoạch rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh
và UBND tỉnh ban hành Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch 5409/KH-UBND ngày 27/12/2023

85 178 Phê duyệt công tác Tư pháp năm 2024 Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Quyết định Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 17/01/2024

86 179 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
năm 2024 Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch số 5482/KH-UBND ngày 29/12/2023

87 180 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Tháng 01/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch 5375/KH-UBND ngày 26/12/2023

88 181 Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2024 Tháng 4/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch 124-KH/BCSĐ ngày 30/01/2024

89 182 Kế hoạch bồi thường Nhà nước năm 2024 Tháng 02/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 06/02/2024

90 183 Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch Kế hoạch số 548/KHUBND ngày 05/02/2024

91 185

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (
điều chỉnh nội dungTheo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Kế
hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế theo các Kết luận thanh tra của các
Bộ, ngành Trung ương và
của Chủ tịch UBND tỉnh (đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ).

Quý I/2024
(thường xuyên và

theo định kỳ)
UBND tỉnh Thanh tra tỉnh Kế hoạch (công

văn) Công văn số 1637/UBND-TCD ngày 14/4/2024
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1 17
Nghị quyết HĐND tỉnh và Tờ trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy
hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến
năm 2040

Tháng 3/2024 Bộ Xây dựng
HĐND tỉnh Sở Xây dựng Tờ trình,

Nghị quyết

Hoàn thành tham mưu các cấp có thẩm quyền thông qua Đồ án Quy
hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh
Thuận đến năm 2040; Bộ XD chưa ký chinh thức ý kiến, sau khi có
văn bản sẽ hoàn thiện để thông qua HDND tỉnh

2 40
Quy định loại công trình công cộng khác của xã, phường, thị trấn được
 sử dụng đất công ích để xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 132
Luật Đất đai

Quý I/2024 (Sau
khi có ý kiến của

BTNMT )
UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Bỏ. Không phải làm nữa. Đã quy định chi tiết, áp dụng theo Luật đất

đai 2024 có hiệu lực

3 41
Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng
 đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 34 Điều 2 Nghị định số
01/2017/NĐ-CP (bổ sung Điều 49a vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

Quý I/2024 (Sau
khi có ý kiến của

BTNMT )
UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Bỏ. Không phải làm nữa. Đã quy định chi tiết, áp dụng theo Luật đất

đai 2024 có hiệu lực

4 42 Quy định giá cung cấp dịch vụ công đối với các công việc còn lại của thủ tục đăng

Sau khi Bộ TNMT
hướng dẫn định

mức (giá) cho từng
bước công việc cụ
thể trong quy trình
đăng ký cấp Giấy

chứng nhận

UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Đang dự thảo. BC UBND sang Quý III/2024. Áp dụng theo Luật đất
đai có hiệu lực

5 46
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch
 sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện thời kỳ 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất
năm 2024

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Đang dự thảo. BC UBND sang Quý III/2024

6 54

Quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm
tiến độ sử dụng đất đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của Chủ đầu tư
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Đã tổ chức lấy ý kiến, đang tổng hợp hoàn thiện dự thảo

7 55 Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Đang dự thảo. Kiến nghị UBND tỉnh cho chuyển sang Quý III/2024,

áp dụng theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

8 56 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Kiến nghị đưa ra khỏi DM nhiệm vụ. Không phải làm nữa. Do đã quy

định chi tiết, áp dụng theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

9 108
Nghị quyết và Quyết định quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quý I/2024 HĐND tỉnh
UBND tỉnh Sở Y tế Nghị quyết

Quyết định

Thời gian đã thay đổi theo Kế hoạch số 976/KH-UBND ngày
06/3/2024 của UBND tỉnh quy định là chậm nhất ngày 31/5/2024). Tờ
trình số 09/TTr-UBND ngày 18/01/2024; Công văn số 670/UBND-
VXNV ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh. Hiện nay Sở Y tế đang gửi
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và
UBND huyện, thành phố lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết

10 113

Nghị quyết và Quyết định Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết
số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách
hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh
Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Quý I/2024 HĐND tỉnh
UBND tỉnh Sở Y tế Nghị quyết

Quyết định

Ngày 16/5/2024, Sở Y tế có Công văn số 2005/SYT-TCCB gửi Sở Tư
pháp đề nghị thẩm định hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính
sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm
ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

11 187 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án Bảo đảm an ninh kinh tế Tháng 4/2024 UBND tỉnh Công an tỉnh Báo cáo 321/BC-UBND ngày 22/5/2024
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1 9 Đề án cơ chế, chính sách thí điểm để Ninh Thuận trở thành "Trung tâm năng
lương tái tạo toàn diện, điển hình cả nước" Năm 2024 UBND tỉnh Sở Công Thương Tờ trình/

Đề án

Sở đã có công văn số 904/SCT-CN ngày 26/4/2024 V/v làm rõ một số
nội dung liên quan Đề án cơ chế, chính sách thí điểm để Ninh Thuận
trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo toàn diện, điển hình cả nước

2 10 Phối hợp triển khai các quy định về khung giá, cơ chế đấu thầu các dự án năng
lượng tái tạo

Sau khi Bộ Công
thương có Thông

tư hướng dẫn
UBND tỉnh Sở Công thương Quyết định/

Công văn

3 11 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án LNG Cà Ná Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Quyết định

Ngày 2/5/2024, Sở Công Thương đã trình thẩm định, phê duyệt hiệu
chỉnh Hồ sơ mời thầu Dự án LNG Cà Ná (tại Tờ trình số 925/TTr-
SCT).
Ngày 26/4/2024, Sở Công Thương đã trình thẩm định, phê duyệt điều
chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án LNG Cà Ná (tại
Tờ trình số 903/TTr-SCT).

4 12 Văn bản kiến nghị Bộ ngành Trung ương liên quan ưu tiên kế hoạch vốn để
đầu tư xây dựng hạ tầng truyền tải điện 500 KV, 220KV Năm 2024 UBND tỉnh Sở Công thương Văn bản

5 22 Đồ án quy hoạch phân khu Khu vực số 10 thuộc Quy hoạch chung ven biển
phía Nam tỉnh Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Quyết định Đồ án quy hoạch chưa tiếp nhận được nguồn kinh

phí tài trợ quy hoạch.

6 21 Đồ án quy hoạch phân khu Khu vực số 1 thuộc Quy hoạch chung ven biển phía
Nam tỉnh Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Quyết định Văn bản số 5206/UBND-KTTH ngày 13/02/2024

7 23 Quyết định phê duyệt Hồ sơ khoanh định vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất
vật liệu cát nhân tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Quyết định

8 24 Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Năm 2024 UBND tỉnh Sở Công thương Quyết định

9 25
Quyết định thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương
trình Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Quyết định Đã xây dựng dự thảo, gửi lấy ý kiến góp ý các sở, ngành, địa phương
(CV số 1035/SCT-TM ngày 15/5/2024)

10 26 Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai
đoạn 2024-2025 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Kế hoạch Đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để lấy ý kiến các Sở, ngành, địa

phương

11 27 Đề án đẩy nhanh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Công thương Quyết định Đang nghiên cứu xây dựng dự thảo

12 31 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh
Thuận Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch

13 32 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê năm 2024 Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch

14 33 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành bảo đảm phù hợp, đồng bộ với
Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2024 -
2025 UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải

Tờ trình, Quyết
định (nếu có điều

chỉnh)

15 34 Tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; công tác đào tạo, sát hạch lái xe Năm 2024 UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải Văn bản, báo cáo

16 35 Tiếp tục triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công
Quốc gia phạm vi toàn quốc Năm 2024 UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải Văn bản, báo cáo



17 36 Triển khai thực hiện chuyển đổi số; xây dựng nền tảng số và phát triển dịch vụ
giám sát, điều hành Giao thông thông minh Năm 2024 UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải Văn bản, báo cáo

18 37
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện; xử lý các hành
vi vi phạm về tải trọng, cơ nới kích thước thành thùng xe, tình trạng xe dù, bến
cóc và hành lang an toàn đường bộ

Năm 2024 UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải Văn bản, báo cáo

19 38 Quy định cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu t
Sau khi Luật Đất
đai sửa đổi ban

hành
UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

20 39 Xây dựng Đề án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.
Sau khi Luật Đất
đai sửa đổi ban

hành
UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

21 43 Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, tầm nh

Sau khi Quy hoạch
tổng thể khai thác,
sử dụng bền vững
tài nguyên vùng

bờ thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn

đến năm
2045 phê duyệt

UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tiếp tục chờ Bộ TNMT

22 45
Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 thời kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch sử dụng đất năm
2024

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Đã hoàn thiện dự thảo, đã thẩm định; triển khai sau khi HĐND tỉnh
thông qua kỳ họp giữa năm 2024

23 47
Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết
danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý III/2024 UBND tỉnh;
HĐND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Tờ trình;

Nghị quyết

24 49 Triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2024 Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Phương án

25 51 Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Tờ trình Số: 2012 /TTr-STNMT ngày 7 tháng 5 năm 2024
Đã gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí lập đề cương

26 53 Xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2025-2029 trên địa bàn tỉnh Quý III/2024 UBND tỉnh;
HĐND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Tờ trình;

Nghị quyết

27 58

Quy định tỷ lệ từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối
lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có
ích và tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng
khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Đã tổ chức lấy ý kiến và đang tổng hợp

28 59 Thống kê, kiểm kê trữ lượng tài nguyên khoáng sản cát xây dựng tự nhiên trên
địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác quản lý Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch, Báo cáo

29 60 Rà soát, sửa đổi, bổ sung khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt
động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Khi được bổ sung kinh phí) Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

30 63 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Đã tổ chức lấy ý kiến

31 64 Rà soát, nâng cấp Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (khi
được bổ sung kinh phí) Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

32 65 Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven
biển tỉnh Ninh Thuận (khi được bổ sung kinh phí) Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định



33 66 Triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn
 tỉnh Ninh Thuận năm 2024 (năm thứ ba) Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

34 67 Quy định quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

35 68 Tổ chức kiểm kê đối với nguồn nước mặt nội tỉnh theo Kế hoạch số
4237/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh. Tháng 12/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo, Quyết

định

36 69 Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất khu vực phía Tây Quốc lộ
1A thuộc các huyện tỉnh Ninh Thuận (khi được bổ sung kinh phí) Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

37 72 Triển khai lập Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030
và tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2024 - 2025 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Đang mời thầu

38 73 Triển khai các nội dung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Năm 2024 - 2025 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản Tiếp tục thực hiện

39 74

Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND
ngày 03/8/2022 sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 65/QĐ-UBND
ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (lĩnh vực môi trường)

Năm 2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tiếp tục thực hiện

40 75 Triển khai thực hiện Dự án cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh
Ninh Thuận.

Năm 2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Phương án, Quyết
định Tiếp tục thực hiện

41 76 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành
lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định

42 81

Quyết định thay thế quyết định số 133/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 và
quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về công tác
giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đối với dự án đầu tư của các thành
phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định

43 82 Nghị quyết Kế hoạch giao, bổ sung, điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 của các nguồn vốn

Các kỳ họp trong
năm 2024 khi có

nhu cầu

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tờ trình; Nghị

quyết; Quyết định

44 83 Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2025 Năm 2024 UBND tỉnh
Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương

mại và du lịch; Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Quyết định

45 85 Giao dự toán thu NSNN năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tháng 12/2024 UBND tỉnh Cục thuế Quyết định

46 86 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 Quý
IV/2024

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Tài chính Tờ trình; Nghị

quyết; Quyết định

47 87 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 Quý
IV/2024

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Tài chính Tờ trình; Nghị

quyết

48 88 Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thường xuyên năm 2024

Quý II, Quý
IV/2024

và các kỳ họp
chuyên đề của

HĐND tỉnh

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Tài chính Tờ trình; Nghị

quyết; Quyết định

49 89 Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 Quý
IV/2024

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Tài chính Nghị quyết;

Quyết định



50 90 Quyết định quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để áp dụng tính lệ phí trức
bạ đối với nhà đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quý
II/2024

HĐND tỉnh;
UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định Đã gửi Sở Tư pháp thẩm định tại văn bản số 1978/STC-GCSĐT ngày

21/5/2024

51 91 Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của xe ô tô và xe
gắn máy đã qua sử sụng để tính lệ phí trước bạ trên địa tỉnh

Quý
II/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định

52 92 Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên
dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận

Quý
III/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định

53 93
Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản được hình
thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng vốn nhà nước

Quý
II/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định

54 95
Quyết định thay thế Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 và
Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Tiêu chuẩn định mức sử
dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh

Quý
II/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định

55 96 Chuyển đổi Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành Công
ty cổ phần Năm 2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Quyết định

56 99

Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I mức thu các khoản thu
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị
quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Quý II/2024 HĐND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết

57 100
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí năm học 2024-2025 đối
với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận

Quý II/2024 HĐND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết

58 101

Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I mức thu các khoản thu
dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết
định số 06/2023/UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh (sau khi Nghị quyết
HĐND tỉnh ban hành )

Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định

59 103
Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí năm học 2024-2025 đối
với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận  (sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành )

Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định

60 109 Nghị quyết và Quyết định quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo
yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Quý II/2024 HĐND tỉnh

UBND tỉnh Sở Y tế Nghị quyết
Quyết định

Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh
Thuận

61 111 Tổ chức lại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các phòng chức năng
thuộc Sở Y tế Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Tờ trình/

Quyết định

62 119
Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong
lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh
Thuận.

Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Quyết định

63 120 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Y tế Quyết định

64 125 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng
phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch

65 128 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề
cho lao động nông thôn Năm 2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch

66 137 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh -
liệt sĩ 27/7/2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội Kế hoạch Đang tổng hợp



67 139 Kế hoach và tổ chức triển khai Tết Trung thu năm 2024 Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội Kế hoạch

68 140 Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội Kế hoạch

69 141 Báo cáo kết quả; quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
tỉnh Ninh Thuận năm 2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã

hội
Báo cáo; Quyết

định

70 142 Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Hòa Lai
và tháp Po Klong Garai gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030 Năm 2024 UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tờ trình; Quyết

định

71 150 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 Quý II/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Báo cáo

72 151 Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm
2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Báo cáo

73 152 Báo cáo kết quả công tác dân tộc năm năm 2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Báo cáo

74 153 Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 Quý IV/2024 UBND tỉnh Ban Dân tộc Báo cáo

75 154 Nghị quyết Quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận Quý III/2024 HĐND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Nghị quyết

76 159 Kế hoạch phổ biến, hướng dẫn về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông
minh. Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch

77 160 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch

78 162 Quyết định thành lập Hội chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận. Quý III/2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định

79 163 Phối hợp Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 Năm 2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch

80 164 Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi
số. Năm 2024 UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông; Sở

KHĐT Kế hoạch

81 174 Báo cáo phân tích Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS 2023 của tỉnh Ninh
Thuận

Quý II/2024 (sau
khi Trung

ương công bố )
UBND tỉnh Sở Nội vụ Báo cáo

82 175 Sắp xếp tổ chức bộ máy bộ phận sự nghiệp thuộc các Chi cục trực thuộc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quý II/2024 Thường trực

Tỉnh uỷ Sở Nội vụ
Tờ trình và

Phương án của
BCSĐ UBND tỉnh

83 176 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh Ninh Thuận Tháng 12/2024 UBND tỉnh Sở Nội vụ Quyết định

84 184 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11) trQuý IV/2024 UBND tỉnh Sở Tư pháp Kế hoạch



85 186 Chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm
2025 Tháng 12/2024 Ban Thường vụ

Tỉnh ủy BCH Quân sự tỉnh Chỉ thị

86 188
Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với
nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân
năm 2025

Tháng 12/2024 Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Công an tỉnh Chỉ thị

87 189
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây
dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2025

Tháng 12/2024 UBND tỉnh Công an tỉnh Chương trình

88 190
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/2/2020 của Tỉnh ủy
về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ
an ninh quốc gia

Trước ngày
05/10/2024

Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Công an tỉnh Báo cáo

89 191 Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2025 Tháng 12/2024 Ban Thường vụ
Tỉnh ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Chỉ thị


